
Sử dụng ổn 

định 50 năm

 (m²)

Công ích

(m²)

Diện tích 

hỗ trợ 

(m²)

Đơn giá: 

đ/m²

Thành tiền 

theo thửa: đ

Tổng số tiền 

hộ dân được 

nhận: đ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6-7 12 13 14 15=13x14 16

2,041.8    2,041.8           1,732.4       247.0             62.4          -       1,732.4 69,296,000 69,296,000

1 Nguyễn Văn Lệ Tân Luận 42 528 290.4       290.4     228.0             -         62.4

-      

LUC        228.0      40,000      9,120,000       9,120,000 

Dương Thị Thi

 (Hoàng Hữu Thọ)
Đại Phú I 42 475 348.1       348.1     348.1             -         

-      

LUC        348.1      40,000    13,924,000     13,924,000 

Dương Thị Thi 

(Hoàng Hữu Thọ)
Đại Phú I 42 476 98.8         98.8       98.8               -         

-      
LUC          98.8      40,000      3,952,000       3,952,000 

Tân Luận 42 482 449.6       449.6     353.6             96.0        
-      

LUC        353.6      40,000    14,144,000 

Tân Luận 42 594 561.9       561.9     410.9             151.0      -      LUC        410.9      40,000    16,436,000 

Tân Luận 42 601 293.0       293.0     293.0             -         
-      

LUC        293.0      40,000    11,720,000 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                         /QĐ-UBND ngày              /11/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Số tờ

Kinh phí bàn giao mặt bằng sớm

2

3 Phạm Xuân Tịch     42,300,000 

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 2)

Để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND thị trấn Vôi

          Địa điểm: Tổ dân phố Tân Luận, Đại Phú 1, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổng cộng

Diện 

tích còn 

lại (m²)

Ký 

hiệu 

Loại 

đất

Số 

thửa

Diện tích 

hiện trạng 

thửa đất 

(m²)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m²)

Hình thức sử dụng
Đất sử 

dụng ổn 

định từ 

01/7/2004

(m²)

STT

Hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng 

đất 

Địa chỉ 

(thôn)
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